
SDB Họ và tên Lớp HT RL Phòng Điểm Giải

VL01 Trương Trí Nhân 8/2 Khá Tốt B10 10,0 Khuyến khích

VL02 Nguyễn Hoàng Khánh 8/3 Khá Tốt B10 17,25 Nhì

VL03 Nguyễn Thành Lợi 8/3 Khá Tốt B10 11,5 Khuyến khích

VL04 Nguyễn Xuân Nghi 8/4 Khá Tốt B10 11,0 Khuyến khích

UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

Phú Quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thanh Bình

KẾT QUẢ KỲ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: VẬT LÝ



SDB Họ và tên Lớp HT RL Phòng Điểm Giải

SH01 Trịnh Hoàng Khả Ái 8/1 Khá Tốt B10 10,5 Khuyến khích

SH02 Phan Trung Hậu 8/3 Khá Tốt B10 12,25 Khuyến khích

SH03 Trần Tường Vy 8/5 Khá Tốt B10 11,75 Khuyến khích

SH04 Trần Anh Bảo Ngọc 8/5 Khá Tốt B10 14,0 Ba

SH05 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân 8/5 Khá Tốt B10 7,5

SH06 Đoàn Thiên Hương 8/6 Khá Tốt B10 13,0 Ba

SH07 Trần Huỳnh Kim Khánh 8/6 Khá Tốt B10 11,25 Khuyến khích

SH08 Đỗ Khánh Vy 8/6 Khá Tốt B10 10,25 Khuyến khích

SH09 Trần Gia Hân 8/6 Khá Tốt B10 12,0 Khuyến khích

UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

Phú Quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thanh Bình

KẾT QUẢ KỲ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2025-2026

 PHÂN MÔN: SINH HỌC



SDB Họ và tên Lớp HT RL Phòng Điểm Giải

HH01 Huỳnh Thị Trúc Ly 8/4 Khá Tốt B10 10,5 Khuyến khích

HH02 Hồ Kim Long 8/6 Khá Khá B10 15,0 Ba

UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

Phú Quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thanh Bình

KẾT QUẢ KỲ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2025-2026

PHÂN MÔN: HOÁ HỌC



SDB Họ và tên Lớp HT RL Phòng Điểm Giải

LS01 Phạm Nguyễn Trà My 8/4 Khá Tốt B10 6,25

LS02 Trần Thị Thu Thủy 8/5 Khá Tốt B10 13,0 Ba

LS03 Ngô Lê Hồng Duyên 8/6 Khá Tốt B10 1,25

UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

Phú Quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thanh Bình

KẾT QUẢ KỲ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2025-2026

PHÂN MÔN: LỊCH SỬ



SDB Họ và tên Lớp HT RL Phòng Điểm Giải

L01 Trần Bảo Thy 8/7 Khá Tốt B10 14,5 Ba

L02 Lê Thị Cát Tiên 8/7 Khá Khá B10 14,75 Ba

L03 Đoàn Thị Thanh Thảo 8/7 Khá Tốt B10 16,0 Nhì

UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

Phú Quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thanh Bình

KẾT QUẢ KỲ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2025-2026

PHÂN MÔN: ĐỊA LÝ



SDB Họ và tên Lớp HT RL Phòng Điểm Giải

TI01 Đặng Đại Lộc 6/4 Khá Tốt TIN HỌC 1,0

TI02 Nguyễn Hàn Bảo Châu 6/4 Khá Tốt TIN HỌC 1,0

TI03 Trần Võ Gia Nghi 6/5 Khá Tốt TIN HỌC 15,0 Ba

TI04 Nguyễn Lâm Hưng 7/1 Khá Tốt TIN HỌC 14,0 Ba

TI05 Nguyễn Hoàng Diệu 7/5 Khá Khá TIN HỌC 1,0

TI06 Huỳnh Huyền Trinh 8/2 Khá Tốt TIN HỌC 9,0

UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

Phú Quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thanh Bình

KẾT QUẢ KỲ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TIN HỌC



SDB Họ và tên Lớp HT RL Phòng Điểm Giải

TA01 Đặng Phạm Quỳnh Yến 6/1 Tốt Tốt B9 18,6 Nhất

TA02 Hồ Việt Nga 6/1 Tốt Tốt B9 12,2 Khuyến khích

TA03 Trần Ngọc Gia Hân 6/1 Khá Tốt B9 9,5

TA04 Nguyễn Phúc An Nhiên 6/1 Khá Tốt B9 8,2

TA05 Đỗ Ngọc Thanh Thảo 6/2 Khá Tốt B9 9,0

TA06 Trần Nguyễn Tiến Đạt 6/3 Khá Tốt B9 15,2 Ba

TA07 Nguyễn Anh Thư 6/4 Khá Tốt B9 10,6 Khuyến khích

TA08 Đào Thị Ngọc Châu 6/4 Khá Tốt B9 6,9

TA09 Nguyễn Phạm Thiên 6/5 Khá Tốt B9 13,6 Ba

TA10 Nguyễn Ngọc Lam 6/6 Tốt Tốt B9 15,6 Ba

TA11 Nguyễn Ngọc Minh 6/6 Khá Tốt B9 14,8 Ba

TA12 Lương Khả My 7/1 Tốt Tốt B9 13,6 Ba

TA13 Dương Thông 7/2 Khá Tốt B9 10,7 Khuyến khích

TA14 Trịnh Như Quỳnh 7/3 Tốt Tốt B9 12,9 Khuyến khích

TA15 Phù Kim Ngân 7/5 Khá Tốt B9 10,2 Khuyến khích

TA16 Lê Kim Phúc 7/5 Khá Tốt B9 12,8 Khuyến khích

TA17 Phạm Kim Tiền 7/5 Khá Tốt B9 9,6

TA18 Đặng Hải Đăng 8/1 Khá Khá B9 15,6 Ba

TA19 Trần Thanh Huy 8/1 Khá Tốt B9 13,4 Ba

TA20 Nguyễn Quang Khánh 8/2 Khá Tốt B9 16,6 Nhì

TA21 Nguyễn Thị Thu Ngân 8/3 Khá Tốt B9 10,2 Khuyến khích

TA22 Lê Hoài Phương Anh 8/4 Khá Tốt B9 8,6

TA23 Trần Ngọc Đan Thư 8/4 Khá Tốt B9 10,0 Khuyến khích

UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

Phú Quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thanh Bình

KẾT QUẢ KỲ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TIẾNG ANH



SDB Họ và tên Lớp HT RL Phòng Điểm Giải

TH01 Nguyễn Tân Phúc 6/1 Khá Tốt B7 6,0

TH02 Hồ Vương Quang Minh 6/2 Khá Tốt B7 7,75

TH03 Văn Đào Bảo Khang 6/4 Khá Tốt B7 5,0

TH04 Trần Thị Hải Tiên 6/5 Khá Tốt B7 15,75 Ba

TH05 Nguyêễn Thanh Tùng 6/5 Khá Tốt B7 7,75

TH06 Nguyễn Minh Khai 6/5 Khá Tốt B7 10,0 Khuyến khích

TH07 Lê Hoài An 6/5 Khá Tốt B7 5,75

TH08 Phan Nguyễn Mỹ Anh 6/5 Khá Tốt B7 4,0

TH09 Nguyễn Đỗ Trúc Linh 6/5 Khá Tốt B7 8,5

TH10 Ngô Phú Mỹ 6/6 Khá Tốt B7 3,0

TH11 Nguyễn Mai Cẩm Tú 6/6 Khá Tốt B7 10,0 Khuyến khích

TH12 Phạm Nhật Hải 6/6 Tốt Tốt B7 16,75 Nhì

TH13 Hoàng Minh Phát 6/6 Tốt Tốt B7 10,5 Khuyến khích

TH14 Nguyễn Võ Hưng Thịnh 6/6 Khá Tốt B7 6,5

TH15 Nguyễn Kiều Thảo 6/6 Khá Tốt B7 11,75 Khuyến khích

TH16 Nguyễn Thị Kim Liên 6/6 Tốt Tốt B7 9,25

TH17 Nguyễn Phúc Minh 7/1 Khá Tốt B8 9,0

TH18 Đỗ Gia Bảo 7/2 Tốt Tốt B8 18,0 Nhất

TH19 Nguyễn Thùy Lâm 7/3 Tốt Tốt B8 14,5 Ba

TH20 Nguyễn Ngọc Phương 7/3 Khá Tốt B8 4,0

TH21 Hồ Duy Long 7/4 Khá Tốt B8 6,5

TH22 Huỳnh Dương Quý Bình 7/4 Tốt Tốt B8 14,0 Ba

TH23 Nguyễn Thúy Hằng 7/5 Tốt Tốt B8 7,0

TH24 Nguyễn Đăng Khoa 7/5 Khá Tốt B8 9,0

TH25 Vũ Hoàng Thiên Ân 7/6 Tốt Tốt B8 16,0 Nhì

TH26 Trần Thanh Điền 7/6 Tốt Tốt B8 9,0

TH27 Lê Nguyễn Thảo Hân 8/2 Tốt Tốt B8 9,0

TH28 Ngọ Thị Ánh Phượng 8/2 Tốt Tốt B8 3,5

TH29 Nguyễn Bảo Ngọc 8/2 Tốt Tốt B8 3,5

TH30 Trần Phi Phụng 8/5 Khá Tốt B8 2,0

TH31 Chu Thảo Nhi 8/6 Khá Tốt B8 4,5

TH32 Trần Thị Quỳnh Anh 8/6 Khá Tốt B8 1,5

UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

Phú Quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thanh Bình

KẾT QUẢ KỲ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN



SDB Họ và tên Lớp HT RL Phòng Điểm Giải

NV01 Nguyễn Gia Hân 6/1 Khá Tốt B6 8,0

NV02 Vũ Hữu Duy 6/4 Khá Tốt B6 13,0 Ba

NV03 Ngô Gia Bảo 6/5 Khá Tốt B6 8,0

NV04 Phạm Ngọc Phương 6/6 Khá Tốt B6 11,0 Khuyến khích

NV05 Đặng Thị Thùy Linh 7/1 Khá Tốt B6 10,0 Khuyến khích

NV06 Phạm Thanh Thảo 7/1 Khá Tốt B6 7,0

NV07 Đinh Quỳnh Hương 7/2 Khá Tốt B6 10,0 Khuyến khích

NV08 Phạm Lê Phú Khang 7/2 Khá Tốt B6 13,0 Ba

NV09 Trần Thị Huỳnh Hoa 7/2 Khá Tốt B6 13,0 Ba

NV10 Võ Phương Thảo 7/3 Tốt Tốt B6 13,0 Ba

NV11 Đặng Phước Toàn 7/3 Khá Tốt B6 8,5

NV12 Nguyễn Linh An 7/5 Khá Tốt B6 12,0 Khuyến khích

NV13 Vũ Ngọc Diệp 7/5 Khá Tốt B6 12,0 Khuyến khích

NV14 Phạm Thúy Hiền 7/6 Khá Tốt B6 12,0 Khuyến khích

NV15 Châu Văn Long 7/6 Khá Tốt B6 8,0

NV16 Viên Gia Đạt 8/1 Tốt Tốt B6 13,0 Ba

NV17 Thiều Thị Trà Giang 8/2 Khá Tốt B6 12,0 Khuyến khích

NV18 Lê Minh Quân 8/2 Tốt Tốt B6 13,0 Ba

NV19 Nguyễn Thị Diễm Kiều 8/3 Khá Khá B6 8,0

NV20 Nguyễn Thị Tiểu My 8/7 Khá Tốt B6 10,0 Khuyến khích

UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

Phú Quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thanh Bình

KẾT QUẢ KỲ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: NGỮ VĂN


